
Tổng đợt thi
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71.936

9.141

STT Họ tên
Dự 

đoán

Thời gian

(Giây)
Đảng bộ Địa chỉ Số điện thoại Cơ quan Đạt giải

1 Nguyễn Bá Phải 3634 407.91001
Đảng bộ Khối cơ quan - Doanh 

nghiệp tỉnh

Phường Nguyễn Trãi, thành phố 

Hà Giang
0912199505 Cục Hải quan tỉnh Nhất

2 Mai Thị Thuỳ Linh 3627 339.1414 Đảng bộ thành phố Hà Giang
Phường Quang Trung, thành 

phố Hà Giang
0971290993 Công an thành phố Hà Giang Nhì

3 Hoàng Xuân Sỹ 3650 61.172362 Đảng bộ huyện Bắc Mê
Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc 

Mê
0352455644 Công an huyện Bắc Mê Nhì

4 Nguyễn Thị Thu Hường 3650 1051.1992 Đảng bộ huyện Xín Mần
Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín 

Mần
0915262306

Trường PTDT Nội trú THCS và 

THPT huyện Xín Mần
Ba

5 Vương Đức Bàn 3651 164.83795
Phường Minh Khai, thành phố 

Hà Giang
0912393931 Nhân dân Ba

6 Vàng Thị Vẽ 3653 182.17736 Đảng bộ huyện Xín Mần Xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần 0347377999 Xã Thèn Phàng Ba

7 Hà Ngọc Nam 3657 191.73162 Đảng bộ huyện Xín Mần
Xã Quảng Nguyên, huyện Xín 

Mần
0327770888 Xã Quảng Nguyên KK

8 Đinh Tiến Kim 3658 153.62403 Đảng bộ thành phố Hà Giang
Phường Minh Khai, thành phố 

Hà Giang
0369699567 Phường Minh Khai KK

9 Nguyễn Mạnh Hùng 3612 752.32165
Đảng bộ Khối cơ quan - Doanh 

nghiệp tỉnh

Phường Minh Khai, thành phố 

Hà Giang
0869375375 Ngân hàng Nhà nước tỉnh KK

10 Mai Hiếu 3665 766.91465
Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng 

Văn
0984686544 Nhân dân KK

11 Dì Văn Long 3666 51.616829 Đảng bộ huyện Xín Mần Xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần 0394008578 Xã Thèn Phàng KK

Tổng số lượt thi đúng
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